
T 9A 9B 9C 9D 9E 8A 8B 8C 8D 8E 7A 7B 7C 7D 7E 6A 6B 6C 6D 6E

1 CC-KAnh CC-Thúy CC-Qlan CC-Đông CC-Ninh CC-C Tú CC-Thoa CC-Thanh
CC-

Khánh
CC-Hiền CC-Huyền

CC-

PhươngB
CC-Tú CC-MNgọc CC-HằngC CC-LHằng CC-Ngọc CC-Loan CC-PhươngA CC-Phượng

2
V-

PhươngA
T-Thanh T-Phượng Anh-Loan V-Khánh Anh-Lan V-Đông Nhạc-Anh T-Ninh TD-Thắng T-Huyền V-PhươngB T-Tú T-Hiền Sinh-HằngC T- Hằng T-Trinh MT-Trinh Anh-Ngọc Tin-Panh

3 Sinh - Si V-Thúy
GDCD-

Ngọc
MT-Trinh TD-Lâm GDCD-Tú T-Thoa CN-Ninh V-Khánh Địa-Trang Anh-Ngọc V-PhươngB T-Tú T-Hiền T-Linh V-Kanh T-Trinh Anh-Loan V-PhươngA Tin-PAnh

4 Anh-Qlan V-Thúy T-Phượng TD-Lâm Hóa-HằngC MT-Trinh
GDCD-

Ngọc
TD-Thắng Sinh-Si T-Hiền CN-Thoa Nhạc-Anh Lí-LinhA Địa-Trang GDCD-Tú V-Kanh CN-Plinh T-Hằng Tin-HằngB Sinh-Trinh

5 T-Tú Địa-Trang
Anh(TC)-

Lan
Sử-Kanh Lí-Anh Địa-Thoan Lí-LinhA V(TC)-Ngọc Anh-Loan Anh-Trang MT-Trinh Sinh-Hằng GDCD-Ctu CN-Plinh Sinh-Trinh Tin-HằngB

1 T-Tú V-Thúy Anh-Lan T-Đăng TD-Lâm
Hóa-

Phượng
T-Thoa V-Ngọc T-Ninh Sinh-Si V-Tú V-PhươngB Tin-HằngB MT-Trinh T-Linh Sinh-Hằng V-Đông Sinh-Trinh V-PhươngA T-Phượng

2 T-Tú V-Thúy T-Phượng Sinh-Yến Hóa-HằngC T-Thoa
Hóa-

ĐPhượng
V-Ngọc T-Ninh Nhạc-Anh V-Tú TD-Lâm Tin-HằngB Anh-Lan Anh-Trang MT-Trinh V-Đông T-Hằng V-PhươngA V-Hường

3
GDCD-

Ngọc
Sử-Lan T-Phượng TD-Lâm T-Ninh V-Tú V-Đông Anh-Trang

Hóa-

Phượng
T-Hiền

GDCD-

Khánh
Địa-Trang V-PhươngA Sinh-Hằng V-PhươngB T-Hằng Tin-LinhA Văn-Thúy T-Huyền CN-Plinh

4
Địa-

Thoan
Lí-Phượng TD-Lâm Sử-Kanh Địa-Trang V-Tú V-Đông MT-Trinh Sinh-Si Hóa-HằngC T-Huyền Sinh-Hằng V-PhươngA T-Hiền Sử-Lan T-Hằng Tin-LinhA Văn-Thúy Nhạc-Anh T-Phượng

5 Sử-KAnh Anh-Ngọc Hóa-HằngC Lí-Anh Sinh-Si Địa-Thoan Anh-Trang
GDCD-

Thúy
Sử-Lan Tin-HằngB MT-Trinh Lí-LinhA Nhạc-Anh

1 Lí-Anh Anh-Ngọc Sinh-Si T-Đăng V-Khánh Anh-Lan T-Thoa Hóa-HằngC TD-Thắng Anh-Trang Sinh-Thoan T-An T-Tú V-MNgọc Tin-Phượng V-Kanh T-Trinh Anh-Loan T-Huyền V-Hường

2
CN-

Thanh

Hóa-

HằngC
Anh-Lan T-Đăng V-Khánh TD-Thắng T-Thoa Địa-Thoan Anh-Loan Sinh-Si Nhạc-Anh T-An CN-Trinh V-MNgọc Tin-Phượng V-Kanh Anh-Ngọc T-Hằng T-Huyền GDCD-Panh

3 T-Tú CN-Thanh Hóa-HằngC Lí-Anh T-Ninh T-Thoa Anh-Trang Sinh-Si V-Khánh CN-Hiền Sử-Lan CN-Trinh Anh-Thủy Anh-Lan V-PhươngB GDCD-Plinh TD-Thắng Nhạc-Anh V-PhươngA T-Phượng

4 Anh-Lan Sinh-Si Sử-Lan Địa-Trang Anh-Loan CN-Ninh Địa-Thoan T-Thanh CN-Hiền V-Kanh V-Tú Lí-LinhA V-PhươngA CN-Trinh Nhạc-Anh Tin-PAnh CN-Plinh Sử-PhươngB Anh-Ngọc TD-Thắng

5
Anh(TC)-

Lan

Anh(TC)-

Ngọc
Địa-Thoan Anh-Loan Lí-Anh Sinh-Si

T(TC)-

Ninh

V(TC)-

Kanh
Địa-Trang GDCD-Tú Sử-Lan T-Hiền Lí-LinhA CN-Plinh

1
V-

PhươngA
T-Thanh V-Hường V-Đông T-Ninh Sử-Lan

Hóa-

ĐPhượng
V-Ngọc V-Khánh MT-Trinh T-Huyền T-An Nhạc-Anh Tin-Phượng TD-Lâm Anh-Thủy Lí-LinhA T-Hằng TD-Thắng Sinh-Trinh

2
V-

PhươngA
T-Thanh V-Hường V-Đông T-Ninh Nhạc-Anh TD-Thắng V-Ngọc V-Khánh Lí-Phượng Anh-Ngọc T-An TD-Lâm Tin-Phượng T-Linh T-Hằng T-Trinh Anh-Loan T-Huyền Anh-Thủy

3 TD-Lâm Anh-Ngọc Lí-Phượng
GDCD-

Ngọc
Anh-Loan Lí-LinhA Anh-Trang T-Thanh Địa-Trang V-Kanh CN-Thoa Anh-Thủy

GDCD-

Khánh
Sử-Lan MT-Trinh Nhạc-Anh Sử-PhươngB Tin-Panh CN-Huyền V-Hường

4 Lí-Anh Sử-Lan
T(TC)-

Phượng
Anh-Loan GDCD-Khánh T-Thoa

V(TC)-

Đông
Anh-Trang MT-Trinh V-Kanh Tin-HằngB CN-Trinh T-Tú TD-Lâm T-Linh CN-Huyền Địa-Thoan Lí-LinhA Sử-PhươngB V-Hường

5 Sử-KAnh Lí-Phượng MT-Trinh
Anh(TC)-

Loan
Sinh-Si T(TC)-Thoa Sử-Lan Địa-Thoan Anh-Trang Toán-Huyền V-PhươngB Địa-Trang Tin-PAnh

1
Hóa-

Phượng
TD-Lâm V-Hường T-Đăng Anh-Loan V-Tú Nhạc-Anh T-Thanh T-Ninh Địa-Trang Sinh-Thoan Tin-HằngB V-PhươngA V-MNgọc V-PhươngB TD-Thắng V-Đông Văn-Thúy MT-Trinh Anh-Thủy

2
V-

PhươngA
T-Thanh Lí-Phượng

T(TC)-

Đăng
Sử-Lan TD-Thắng Địa-Thoan Sinh-Si Địa-Trang

GDCD-

Ngọc
TD-Lâm Tin-HằngB Anh-Thủy Nhạc-Anh V-PhươngB Lí-LinhA V-Đông Văn-Thúy Anh-Ngọc T-Phượng

3
V-

PhươngA
Sinh-Si CN-Thanh V-Đông

Anh(TC)-

Loan

Hóa-

Phượng
CN-Ninh Sử-Lan Nhạc-Anh V-Kanh V-Tú TD-Lâm Địa-Trang V-MNgọc Sinh-HằngC Sử-PhươngB MT-Trinh Tin-Panh TD-Thắng Lí-LinhA

4 SH-KAnh MT-Trinh Sử-Lan CN-Thanh T(TC)-Ninh Sinh-Si TD-Thắng Anh-Trang Lí-LinhA T-Hiền SH-Huyền
SH-

PhươngB
SH-Tú SH-Ngọc SH-HằngC SH-Hằng SH-Ngọc SH-Loan SH-PhươngA SH-Phượng

5 T(TC)-Tú
T(TC)-

Thanh
V-Hường

Hóa-

Phượng SH-Ninh
Sinh-Si Hóa-HằngC Anh-Loan T(TC)-Hiền

1 Sinh - Si TD-Lâm V-Hường
Hóa-

Phượng V-Khánh
Anh-Lan V-Đông TD-Thắng

GDCD-

Thúy
Hóa-HằngC

2 Anh-Qlan
Hóa-

HằngC
TD-Lâm Sinh-Yến

V-Khánh
V-Tú Sinh-Si Lí-Phượng TD-Thắng T-Hiền

3 TD-Lâm V-Thúy Sinh-Si V-Đông
MT-Trinh

V(TC)-Tú
T(TC)-

Thoa
T-Thanh

Hóa-

Phượng
TD-Thắng

4
Hóa-

Phượng

GDCD-

Thúy
Anh-Lan V-Đông

CN-Hiền
T-Thoa MT-Trinh

T(TC)-

Thanh

V(TC)-

Khánh
Sử-Lan

5 MT-Trinh SH-Thúy SH-Lan SH-Đông Sử-Lan SH-Tú SH-Thoa SH-Thanh SH-Khánh SH-Hiền
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9A 9B 9C 9D 9E 8A 8B 8C 8D 8E 7A 7B 7C 7D 7E 6A 6B 6C 6D 6E P.Sinh P.Hóa P.Lý P.Ôn1 P.Ôn2 P.Ôn3 P.Ôn4

1

T2-Tú
T2-

Thanh

V2-

Hường
T2-Đăng V-Khánh T1-Thoa Tin-Anh

Anh1-

Trang
T1-Ninh V(BT)-Tú T(BT)-An Snh-Hằng

T(BT)-

Hiền

Sinh(BT)-

HằngC
Anh-Thủy Anh-Ngọc TD-Thắng

V(BT)-

PhươngA

T(BT)-

Phượng

V9B1-

Thúy

V9D1-

Đông

2

T2-Tú
T2-

Thanh

V2-

Hường
T2-Đăng V-Khánh T1-Thoa Tin-Anh

Anh1-

Trang
T1-Ninh Anh-Ngọc TV

V(BT)-

PhươngA
TD-Lâm

V(BT)-

PhươngB

Anh(BT)-

Thủy
TD-Thắng

Anh(BT)-

Loan
Sinh-Hằng

T(BT)-

Phượng

V9B1-

Thúy

V9D1-

Đông

3

T1-Tú
T1-

Thanh

V1-

Hường
V2-Đông T-Ninh V2-Tú

Anh2-

Trang
Tin-Anh

Anh2-

Loan

Anh(BT)-

Ngọc
Anh-Thủy

V(BT)-

PhươngA

T(BT)-

Hiền
TD-Lâm Sinh-Hằng Sinh-Trinh TD-Thắng CN-Huyền

Sử-

PhươngB

V9B2-

Thúy

Anh9C2-

Lan

4
T1-Tú

T1-

Thanh

V1-

Hường
V2-Đông T-Ninh V2-Tú

Anh2-

Trang
Tin-Anh

Anh2-

Loan

V9B2-

Thúy

Anh9C2-

Lan

1

V2-

Phương

A

V2-

Thúy

Anh1-

Lan

Anh2-

Loan
V-Khánh V1-Tú T2-Thoa

T2-

Thanh
T1-Ninh T2-Hiền

T(BT)-

Huyền

Sinh-

Hằng
T(BT)-Tú

V(BT)-

Ngọc
Anh-Trang

T(BT)-

HằngB
Anh-Ngọc

Nhạc(BT)-

Anh
TV

V(BT)-

Hường

T9C2-

Phượng

T9D1-

Đăng

V8E1-

Kanh

V8B1-

Đông

2

V2-

Phương

A

V2-

Thúy

Anh1-

Lan

Anh2-

Loan
V-Khánh V1-Tú T2-Thoa

T2-

Thanh
T1-Ninh T2-Hiền

T(BT)-

Huyền

Sử-

PhươngB
Địa-Trang

V(BT)-

Ngọc
CN-Plinh TV

Anh(BT)-

Ngọc

T(BT)-

Hằng
Lí-LinhA

Nhạc(BT)-

Anh

T9C2-

Phượng

T9D1-

Đăng

V8E1-

Kanh

V8B1-

Đông

3

V1-

Phương

A

V1-

Thúy

V2-

Hường
T-Ninh T2-Thoa

Anh1-

Trang

V2-

Khánh
V2-KAnh Lí-LinhA Anh-Thủy TV Địa-Trang

V(BT)-

PhươngB

T(BT)-

HằngB
Nhạc-Anh

T(BT)-

Hằng

Anh(BT)-

Ngọc
CN-Plinh

T9B2-

Thanh

T9C1-

Phượng

V8B2-

Đông
T9A2-Tú

T8E1-

Hiền

4

V1-

Phương

A

V1-

Thúy

V2-

Hường
T-Ninh T2-Thoa

Anh1-

Trang

V2-

Khánh
V2-KAnh

T9B2-

Thanh

T9C1-

Phượng

V8B2-

Đông
T9A2-Tú

T8E1-

Hiền

1

T1-

Thanh

BDVăn8-

Khánh
V2-Đông

BDĐịa8-

Trang

BDToán 8-

Ninh

BDAnh8-

Loan

BDCD8-

Ngọc

BDSử8-

Lan
TD-Lâm

Sử-

PhươngB
Anh-Thủy TV Anh-Trang

V(BT)-

KAnh

Nhạc(BT)-

Anh
Địa-Thoan

T(BT)-

Huyền
MT-Trinh

BDSinh8-

Si

BDHóa8-

Phượng

BDLý8-

Anh

BDTin8-

Phượng

2

T1-

Thanh

BDVăn8-

Khánh
V2-Đông

BDĐịa8-

Trang

BDToán8-

Ninh

BDAnh8-

Loan

BDCD8-

Ngọc

BDSử8-

Lan
MT-Trinh

V(BT)-

PhươngB

Anh(BT)-

Thủy

Sinh-

Hằng

Anh(BT)-

Trang

Nhạc(BT)-

Anh
T(BT)-Trinh TV

T(BT)-

Huyền

V(BT)-

Hường

BDSinh8-

Si

BDHóa8-

Phượng

BDLý8-

Anh

BDTin8-

Phượng

3

T1-Tú
T2-

Phượng
V1-Đông

T8D2-

Ninh
V1-Tú T1-Thoa

Anh2-

Trang

V1-

Khánh
T1-Hiền

Sinh(BT)-

Thoan

V(BT)-

PhươngB

Sinh(BT)-

Hằng
Sử-Lan Địa-Trang CN-Huyền T(BT)-Trinh

GDCD-

PAnh

Nhạc(BT)-

Anh
TV

T8C1-

Thanh

T9D2-

Đăng

V8E2-

KAnh

4
T1-Tú

T2-

Phượng
V1-Đông

T8D2-

Ninh
V1-Tú T1-Thoa

Anh2-

Trang

V1-

Khánh
T1-Hiền

T8C1-

Thanh

T9D2-

Đăng

V8E2-

KAnh

1

T1-Tú
V1-

Hường
V1-Đông T2-Thoa V1-Ngọc Tin-Anh V(BT)-Tú

Anh(BT)-

Thủy
TD-Lâm

Sinh(BT)-

Hằng
TV TNXH TNXH TNXH TNXH TNXH

T8C2-

Thanh

Anh9A2-

Lan

2
T1-Tú

V1-

Hường
V1-Đông T2-Thoa V1-Ngọc Tin-Anh TNXH TNXH TNXH TNXH TNXH Địa-Thoan

GDCD-

Plinh
Sinh-Trinh

V(BT)-

PhươngA
Anh-Thủy

T8C2-

Thanh

Anh9A2-

Lan

5

1

V1-

Phương

A

T1-

Thanh

T2-

Phượng

Anh1-

Loan
T-Ninh V2-Tú T2-Thoa V2-Ngọc

V1-

Khánh
V1-KAnh TV Địa-Trang Sử-Lan Anh-Lan

T(BT)-

Linh
Anh-Thủy

V(BT)-

Đông

V(BT)-

Thúy
Sinh-Hằng TD-Thăngd T9A2-Tú

V9C1-

Hường

Anh9B2-

Ngọc

2

V1-

Phương

A

T1-

Thanh

T2-

Phượng

Anh1-

Loan
T-Ninh V2-Tú T2-Thoa V2-Ngọc

V1-

Khánh
V1-KAnh Sử-Lan T(BT)-An CN-Trinh

Anh(BT)-

Lan

T(BT)-

Linh
TD-Thắng

V(BT)-

Đông

V(BT)-

Thúy

GDCD-

Panh
Địa-Thoan T9A2-Tú

V9C1-

Hường

Anh9B2-

Ngọc

3

V2-

Phương

A

T2-

Thanh

T1-

Phượng
T1-Đăng V-Khánh T1-Thoa V1-Đông V1-Ngọc T2-Ninh T2-Hiền Địa-Trang

Sinh(BT)-

Hằng
T(BT)-Tú CN-Trinh Sử-Lan

V(BT)-

KAnh
TV CN-PLInh Địa-Thoan

Anh(BT)-

Thủy

Anh8A2-

Lan

Anh9B1-

Ngọc

Anh8D1-

Loan

4

V2-

Phương

A

T2-

Thanh

T1-

Phượng
T1-Đăng V-Khánh T1-Thoa V1-Đông V1-Ngọc T2-Ninh T2-Hiền

Anh8A2-

Lan

Anh9B1-

Ngọc

Anh8D1-

Loan

1

Anh1-

Lan

V1-

Thúy

T1-

Phượng
T1-Đăng

Anh-

Loan
Tin-Anh T1-Thoa V2-Ngọc

V2-

Khánh

Anh1-

Trang

T8C1-

Thanh

V9C2-

Hường

V9D2-

Đông

V9A2-

PhươngA

2

Anh1-

Lan

V1-

Thúy

T1-

Phượng
T1-Đăng

Anh-

Loan
Tin-Anh T1-Thoa V2-Ngọc

V2-

Khánh

Anh1-

Trang

T8C1-

Thanh

V9C2-

Hường

V9D2-

Đông

V9A2-

PhươngA

3

V2-

Thúy
T2-Đăng

Anh1-

Lan
V2-Đông

Tin-

Phượng

Anh2-

Trang

V9A1-

PhươngA

4

V2-

Thúy
T2-Đăng

Anh1-

Lan
V2-Đông

Tin-

Phượng

Anh2-

Trang

V9A1-

PhươngA
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